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I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức: Tiết 55: ÔN TẬP

Sau khi học xong bài này, HS vận dụng được các kiến thức, kĩ năng đã học trong bài để thực hiện các nhiệm vụ ôn tập: kiến thức bài 4 chủ điểm “Con người trong thế giới kì ảo” – truyện truyền kì, kể chuyện tưởng tượng…
2. Về năng lực: 
a. Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết phối hợp với bạn cùng nhóm, thực hiện công việc nhóm nhỏ; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân.
-  Năng lực sáng tạo: Hình thành qua việc có cảm nhận mới mẻ về nội dung ôn tập.
b. Năng lực riêng biệt:
- Nhận biết được yếu tố kì ảo và ý nghĩa của yếu tố kì ảo đối với các văn bản 
- Nhận biết và phân biệt được lời người kể chuyện và lời nhân vật; lời đối thoại và lời độc thoại trong VB truyện.
- Biết vận dụng viết, kể câu chuyện có yếu tố kì ảo
3. Về phẩm chất:
Biết cảm thông, chia sẻ với người khác; phát huy được khả năng tưởng tượng trong học tập và cuộc sống.
 II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính, Giấy A0 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm.
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, Phiếu học tập
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động [dự kiến thời gian:5 phút]
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS vào bài học. 
b) Nội dung: HS vận dụng trải nghiệm văn học để trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến 

	Chuyển giao nhiệm vụ 
	GV yêu cầu HS suy nghĩ trả lời câu hỏi:
1. Em hãy nhắc lại các văn bản văn học mang yếu tố kì ảo mà em biết?
2. Nhân dân ta ngày xưa đã sáng tạo ra những tác phẩm văn học mang yếu tố kì ảo nhằm mục đích gì?
	

	Thực hiện nhiệm vụ
	HS thảo luận nhóm đôi sau đó trả lời câu hỏi

	

	Báo cáo/ Thảo luận
	GV mời một vài HS xung phong trả lời câu hỏi.

	

	Kết luận/ nhận định
	- GV dẫn dắt vào bài: Chi tiết tưởng tượng, kì ảo là những chi tiết không có thật. Đó là những chi tiết có tính chất hoang đường, kì lạ. Nhân dân sáng tạo ra những chi tiết này nhằm dựng lên những câu chuyện thần kỳ, mục đích giải thích những sự kiện, sự việc chưa thể giải thích theo cách thông thường hoặc là để thần thánh hoá các nhân vật mà nhân dân ngưỡng mộ, tôn sùng. Đây cũng là một cách kể chuyện đầy sáng tạo. Hôm nay các em sẽ ôn lại để nắm kĩ hơn về chủ đề “Con người trong thế giới kì ảo”.
	


2. Hoạt động 2: Ôn tập kiến thức [dự kiến thời gian: 30 phút]
Hoạt động 2.1: Ôn tập về văn bản [dự kiến thời gian: 10 phút]
a) Mục tiêu: Trình bày phần chuẩn bị các câu hỏi ôn tập 1,2 3 đã thực hiện ở nhà.
b) Nội dung: GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung từng câu hỏi theo tổ/nhóm
Mỗi tổ nhóm trình bày nội dung chuẩn bị theo cách riêng của mình. Yêu cầu đảm bảo các nội dung nhận biết đặc điểm truyện truyền kì:
 - Xác định các yếu tố kì ảo và vai trò, tác dụng của những yếu tố này trong các truyện truyền kì đã học.
- Xác định nhân vật, không gian, thời gian, chủ đề của truyện truyền kì.
c) Sản phẩm học tập: : Câu trả lời cho các câu hỏi Ôn tập của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Nhiệm vụ 1: Câu 1/ SGK
	1. Ôn tập phần văn bản
* Yếu tố kì ảo trong các văn bản:


	Chuyển giao nhiệm vụ
	Câu 1: Kẻ bảng sau vào vở, liệt kê một số yếu tố kì ảo quan trọng và nêu tác dụng của nó trong các truyện Chuyện người con gái Nam Xương, Truyện lạ nhà thuyền chài, Dế chọi.
- Điền các thông tin về: nhân vật, không gian, thời gian, chủ đề vào bảng sau:
HS xem lại phần chuẩn bị nội dung câu hỏi 1 đã thực hiện ở nhà, sau đó trình bày kết quả theo hình thức nhóm.
	

	Thực hiện nhiệm vụ
	- HS chuẩn bị sản phẩm trong nhóm
- Cá nhân HS xem lại, chỉnh sửa, hoàn thiện phần chuẩn bị ở nhà.
- GV theo dõi, hướng dẫn.
	

	Báo cáo/     Thảo luận
	- Đại diện tổ nhóm tổ chức trình bày sản phẩm.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
	

	Kết luận/ Nhận định
	GV nhận xét, đánh giá phần chuẩn bị của HS. Sau đó, GV kết luận những kiến thức trọng tâm, yêu cầu các nhóm hoàn thiện sản phẩm.
	


* Yếu tố kì ảo trong các văn bản:
	Văn bản
	Yếu tố kì ảo
	Tác dụng

	Chuyện người con gái Nam Xương
	- Nhân vật và thế giới kì ảo: nhân vật Linh Phi, Phan Lang, … dưới thủy phủ; Linh Phi hóa thân báo mộng để được Phan Lang cứu rùa; việc cứu sống Vũ Thị, trả ơn Phan Lang của Linh Phi.
- Việc lập dàn giải oan, cảnh Trương Sinh và Vũ Nương gặp gỡ trong cách biệt
	- Làm nên đặc trưng của thể loại truyện truyền kì.
- Làm cho câu chuyện sinh động, hấp dẫn
- Giải oan cho Vũ Nương, thể hiện niềm thương cảm cho số phận người phụ nữ, thể hiện mong ước người tốt sẽ dược thần nhân phù hộ; đồng thời làm hoàn thiện thêm vẻ đẹp trong nhân cách của Vũ Nương.


	Truyện lạ nhà thuyền chài
	-Nhân vật và thế giới kì ảo: nhân vật Ngọa Vân, cha mẹ Ngọa Vân, gã bán kinh; cuộc gặp gỡ kì lạ ở không gian biển khơi, đảo ấp; yếu tố “thiên cơ” và những luật lệ khác trần gian
- Hành động kì ảo: việc gã bán kinh đưa cha mẹ Thúc Ngư về nhà, thuật rút đường và phép thuật chống lại sóng dữ của Ngọa Vân

	- Làm nên đặc trưng của thể loại truyện truyền kì
- Làm cho câu chuyện được kể thêm hấp dẫn, tăng tính chất lãng mạn, trữ tình.
- Thể hiện nét đặc biệt của nhân vật kì ảo (có sức mạnh siêu nhiên), đồng thời thể hiện hình ảnh, tính cách của con người.
- Làm rõ chủ đề: ca ngợi sự hiếu nghĩa cảu người phụ nữ Việt Nam qua câu chuyện tình kì ảo giữa con người và thần linh. 


	Dế chọi
	Thế giới và nhân vật kì ảo:
- Thầy bói chỉ cách bắt dế
- Con dế kì lạ (không rõ là dế hay người)
Tình tiết biến hóa kì ảo:
- Người sắp chết nhập hồn hóa dế
- Dế quý (lanh lẹ, chọi giỏi), cứu người, hóa người
	- Làm nên đặc trưng của thể loại truyện truyền kì
- Tạo nên sự li kì, hấp dẫn cho truyện.
- Góp phần tô đậm tình cảnh cùng quẫn của dân chúng vì nạn dâng dế quý.
- Góp phần thể hiện số phận thăng trầm, “lên voi, xuống chó” của nhân vật là vì dế, nhờ dế.


	Nhiệm vụ 2: Câu 2,3/ SGK
	* Vai trò của yếu tố kì ảo trong truyện truyền kì:
Trong truyện truyền kỳ, yếu tố kỳ ảo không chỉ là đặc trưng thể loại mà còn đảm nhận nhiều chức năng quan trọng sau:
* Truyền kỳ (傳奇) vốn là loại hình văn học ghi chép những điều kỳ lạ, lưu truyền trong dân gian, kế thừa từ truyện kỳ ảo Trung Quốc và yếu tố hoang đường trong truyện dân gian Việt Nam.
Yếu tố kỳ ảo tạo nên "thế giới song trùng" (cõi thực và cõi ảo), là không gian đặc trưng để nghệ thuật hóa câu chuyện.
* Có chức năng nghệ thuật và tư tưởng:
Giải quyết mâu thuẫn khó giải quyết trong hiện thực: Như trong Chuyện người con gái Nam Xương, chiếc bóng trên tường và lời thề ở bến Hoàng Giang là cách để Vũ Nương minh oan, phơi bày bi kịch của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.
Thể hiện quan niệm "ở hiền gặp lành, ác giả ác báo": Yếu tố kỳ ảo thường là công cụ của trời đất, thần linh để thưởng thiện phạt ác, thể hiện khát vọng công lý (như Truyện lạ nhà thuyền chài).
Tạo không gian cho sự biểu hiện của cái đẹp, cái cao cả và niềm tin: Giúp nhân vật vượt qua giới hạn thực tại, đạt tới lý tưởng (tình yêu, công lý, đạo đức).
* Là phương tiện phản ánh và phê phán hiện thực:
Thông qua cái kỳ ảo, tác giả phơi bày cái thực của xã hội (thân phận con người, bất công, định kiến).
Tạo "lớp vỏ" an toàn để nói những điều có tính chất nhạy cảm, phê phán xã hội đương thời mà không bị trực tiếp đàn áp.
* Thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ và trí tưởng tượng:
Yếu tố li kỳ, hấp dẫn, kích thích trí tưởng tượng của độc giả.
Tạo nên sức hút đặc biệt, biến câu chuyện thành "kỳ tích" đáng lưu truyền.
Ví dụ cụ thể:
Chuyện người con gái Nam Xương: Cái bóng và sự trở về của Vũ Nương là yếu tố kỳ ảo để hoàn thiện triết lý về lòng tin và sự minh oan.
Truyện lạ nhà thuyền chài: Sự xuất hiện của nhân vật kỳ lạ giúp thể hiện quan niệm về đạo đức và lối sống.
Dế chọi: Sự hóa thân của con dế mang tính chất siêu nhiên, phản ánh số phận và tính cách con người.
Kết luận: Yếu tố kỳ ảo trong truyện truyền kỳ không đơn thuần là thủ pháp nghệ thuật mà là phương tiện tư tưởng sâu sắc, giúp tác giả vừa phản ánh hiện thực vừa thể hiện khát vọng công lý, cái đẹp và niềm tin vào sự chiến thắng của chính nghĩa trong một thế giới còn nhiều bất công.


	Chuyển giao nhiệm vụ
	Câu 2: Vì sao trong truyện truyền kì (như Chuyện người con gái Nam Xương, Truyện lạ nhà thuyền chài, Dế chọi,..) luôn cần đến yếu tố kì ảo?
HS xem lại phần chuẩn bị nội dung câu hỏi 2,3 đã thực hiện ở nhà, sau đó trình bày kết quả theo hình thức nhóm đôi
	

	Thực hiện nhiệm vụ
	- Cá nhân HS xem lại, chỉnh sửa, hoàn thiện phần chuẩn bị ở nhà, sau đó chia sẻ với bạn cùng nhóm đôi.
- GV theo dõi, hướng dẫn.
	

	Báo cáo/     Thảo luận
	- GV gọi một học sinh bất kỳ trong các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
	

	Kết luận/ Nhận định
	GV nhận xét, đánh giá phần chuẩn bị của HS. Sau đó, GV kết luận những kiến thức trọng tâm, yêu cầu các nhóm hoàn thiện sản phẩm.
	


* Điểm giống nhau và khác nhau về cách đọc hiểu một truyện không có yếu kì ảo và truyện có yếu tố kì ảo:
	Cách đọc
	Truyện không sử dụng yếu tố kì ảo
	Truyện sử dụng yếu tố kì ảo

	Giống nhau
	Tìm hiểu bối cảnh, bố cục, cốt truyện, sự kiện, nhân vật, chủ đề,...

	Khác nhau
	- Phản ánh trực tiếp các vấn đề của đời sống thực tại
- Lưu ý tìm hiểu loại hình tượng, nhân vật, sự việc, chi tiết có thực trong đời sống.
	- Phản ánh gián tiếp các vấn đề của đời sống thực tại.
- Lưu ý tìm hiểu loại hình tượng, nhân vật, sự việc, chi tiết kì ảo đề cập đến các vấn đề đời sống một cách ẩn ý, bóng gió.




Hoạt động 2.2: Ôn tập phần Thực hành Tiếng Việt [dự kiến thời gian: 10 phút]
a) Mục tiêu: Trình bày phần chuẩn bị câu hỏi 4 đã thực hiện ở nhà.
b) Nội dung: GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung câu hỏi làm việc cá nhân.
c) Sản phẩm: Câu trả lời cho các câu hỏi Ôn tập của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Chuyển giao nhiệm vụ
	– GV cho HS đọc lại mục Cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp và việc sử dụng dấu câu, chỉ ra sự khác biệt qua định nghĩa và cách sử dụng dấu câu (phần dẫn trực tiếp thường được đặt trong dấu ngoặc kép; phần dẫn gián tiếp thường dùng kèm các từ "rằng", "là",... và không được đặt trong ngoặc kép).
	2. Ôn tập phần thực hành tiếng việt
Phân biệt cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp :
- Lời dẫn trực tiếp là nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật và đặt trong dấu ngoặc kép.
Ví dụ: Tục ngữ có câu: "Lá lành đùm lá rách"
- Lời dẫn gián tiếp là thuật lại lời nói hay ý nghĩa của người hoặc nhân vật có điều chỉnh thích hợp và không đặt trong dấu ngoặc kép.
Ví dụ: Lan bảo ngày mai bạn ấy không đến được.


	Thực hiện nhiệm vụ
	– HS tự lấy ví dụ và chỉ ra sự khác biệt giữa hai cách trích dẫn trong các ví dụ này.
- GV theo dõi, hướng dẫn.
	

	Báo cáo/     Thảo luận
	- GV gọi 3,4 học sinh bất kỳ trình bày lên bảng .
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
	

	Kết luận/ Nhận định
	GV nhận xét, đánh giá phần chuẩn bị của HS. Sau đó, GV kết luận những kiến thức trọng tâm, yêu cầu HS hoàn chỉnh nội dung vào tập.
	


Hoạt động 2.3: Ôn tập Viết, nói và nghe [dự kiến thời gian: 10 phút]
a) Mục tiêu: Trình bày phần chuẩn bị câu hỏi 5,6 đã thực hiện ở nhà.
[bookmark: _GoBack]b) Nội dung: GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung câu hỏi theo tổ nhóm 
c) Sản phẩm: Câu trả lời cho các câu hỏi Ôn tập của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Chuyển giao nhiệm vụ
	– GV tổ chức lớp theo 4 nhóm:
+ Nhóm 1,3 chuẩn bị trả lời câu 5: 
Theo em, điều quyết định thành công trong việc viết một truyện kể sáng tạo mô phỏng một truyện kể đã đọc là gì?
+ Nhóm 2, 4 chuẩn bị trả lời câu 6:
Nêu một số điểm cần ghi nhớ khi kể lại một câu chuyện mô phỏng lại truyện đã đọc.
	3. Ôn tập phần viết, nói và nghe
* Câu 5: Theo em, điều quyết định thành công trong việc viết một truyện kể sáng tạo mô phỏng một truyện kể đã học là gì?
- Nắm vững nội dung và ý nghĩa của truyện gốc;
- Sáng tạo dựa trên nền tảng cảu truyện gốc;
- Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, sinh động;
- Thể hiện cá tính và phòng cách riêng của bản thân.
* Câu 6: Một số ghi nhớ:
- Hiểu sâu, hiểu đúng về tác phẩm đã có
- Biến đổi nhân vật, tình tiết, và diễn biến theo cách của riêng để tạo ra một câu chuyện mới và độc đáo.
- có thể thay đổi cốt truyện để làm cho nó phù hợp với cái nhìn hoặc thông điệp riêng
- Mặc dù đang thực hiện sự sáng tạo, nhưng hãy cố gắng giữ nguyên tinh thần hoặc thông điệp cơ bản của câu chuyện gốc. 

	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ, chỉnh sửa, hoàn thiện phần chuẩn bị ở nhà cùng ác bạn trong nhóm.
- GV theo dõi, hướng dẫn.
	

	Báo cáo/     Thảo luận
	- GV gọi bất kỳ hs các nhóm trình bày nội dung theo yêu cầu.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
	

	Kết luận/ Nhận định
	GV nhận xét, đánh giá phần chuẩn bị của HS. Sau đó, GV kết luận những kiến thức trọng tâm, yêu cầu HS hoàn chỉnh nội dung vào tập.
	


 
	3. Hoạt động 3: Luyện tập [dự kiến thời gian 5 phút]
a) Mục tiêu: 
– Củng cố được kiến thức đã học về Đọc, tiếng Việt, Viết, Nói và nghe trong bài học.
– HS trình bày thêm ý kiến về câu hỏi lớn đầu bài học, qua đó hiểu thêm về chủ điểm Truyện truyền kì.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS các câu hỏi trong SGK.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến 

	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi luyện tập
1. Những câu chuyện kì lạ về con người trong thế giới kì ảo có thể mang lại cho ta những bài học gì? 
2. Bài học ứng xử em rút ra được sau khi học chủ điểm này là gì?
	III. LUYỆN TẬP
1. Yếu tố kì ảo là cầu nối để đưa ta vào thế giới chưa biết, huyền diệu và bí ẩn trong trí tưởng tượng, vào những giấc mơ không có thật. Nó đem đến cảm giác mới lạ cho người đọc, mở ra một chân trời mới của sức tưởng tượng bay bổng. Mặt khác nó khiến con người không quay đi với đời sống thực tại mà luôn sẵn sàng đối diện, nhận thức đời sống một cách sâu sắc hơn.
2. Biết cảm thông, chia sẻ với người khác; hiểu thêm về số phận, nhân cách của con người trước khó khăn, thử thách; biết kể một câu chuyện theo trí tưởng tượng; phát huy được khả năng tưởng tượng trong học tập và cuộc sống.


	Thực hiện nhiệm vụ
	- Cá nhân HS phác thảo câu trả lời, sau đó trao đổi với bạn cùng nhóm.
- GV theo dõi, hướng dẫn.
	

	Báo cáo/     Thảo luận
	- HS trình bày câu trả lời trước lớp. 
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
	

	Kết luận/ Nhận định
	GV nhận xét, tổng kết câu trả lời của HS. GV khơi gợi để HS tiếp tục suy nghĩ về câu hỏi lớn sau khi kết thúc bài học.
	


4. Hoạt động 4: Vận dụng [dự kiến thời gian 5 phút]
a) Mục tiêu: Củng cố được kiến thức đã học về viết để viết đoạn văn theo yêu cầu.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS viết đoạn văn để củng cố kiến thức bài học.
 c) Sản phẩm: Đoạn văn theo sự hiểu biết và sáng tạo của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến 

	Chuyển giao nhiệm vụ 
	- GV yêu cầu HS viết đoạn văn (thực hiện ở nhà và gởi vào nhóm )
- GV gợi ý những ý chính, yêu cầu HS làm bài gởi vào nhóm, GV sửa bài và chấm điểm trên nhóm cho HS.
Viết một đoạn văn ghi lại bài học em rút ra được từ một trong những văn bản đã học.
	Học sinh viết một đoạn văn ghi lại bài học em rút ra được từ một trong những văn bản đã học.
Gợi ý:
- Giới thiệu văn bản đã học
- Nêu bài học mà em rút ra, em cảm thấy đáng để học hỏi
- Nêu cảm nhận bản thân khi em học được bài học đó
-   Tổng kết  

	Thực hiện nhiệm vụ
	- Cá nhân HS hoàn thành đoạn văn ở nhà và trình bày trước lớp ở tiết học sau
	

	Báo cáo/ Thảo luận
	- HS trình bày đoạn văn trước lớp. 
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
	

	Kết luận/ nhận định
	GV nhận xét, góp ý và tuyên dương bài làm hoàn chỉnh của học sinh ở tiết học sau.
GV nhận xét tiết học.
* Đối với tiết học này:
- Nhận biết được yếu tố kì ảo và ý nghĩa của yếu tố kì ảo đối với các văn bản 
– Nhận biết và phân biệt được lời người kể chuyện và lời nhân vật; lời đối thoại và lời độc thoại trong VB truyện.
- Biết vận dụng viết, kể câu chuyện có yếu tố kì ảo
* Đối với tiết sau:
Chuẩn bị bài 5: Khát vọng công lí
- Nhận biết và phân tích một số yếu tố của truyện thơ Nôm như: cốt truyện, nhân vật, lời thoại,…
Tìm hiểu văn bản 1: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
Soạn và trả lời câu hỏi suy ngẫm và phản hồi trang 123/SGK
- Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gởi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật văn bản;
- Phân tích một số căn cứ để xác định chủ đề.
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